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GIAO THÔNG ĐƯỜNG SẮT VỚI MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ ĐÔ THỊ  

VÀ VĂN HÓA TỘC NGƯỜI 

(Nghiên cứu trường hợp tại tỉnh Lào Cai) 

      

TrÇn thïy d­¬ng 

 

Bài viết này hướng sự chú ý tới mối 

liên hệ giữa ba yếu tố: giao thông đường sắt, 

sự hình thành các đô thị và văn hóa tộc 

người. Giao thông là huyết mạch của một 

nền kinh tế và giao thông đường sắt đóng vai 

trò không thể thiếu trong hệ thống giao 

thông của một quốc gia. Qua đường sắt, 

hàng loạt hàng hóa, con người được vận 

chuyển tới một nơi khác trong thời gian 

ngắn và ít nhiều làm biến đổi văn hóa của 

nơi mà nó đi qua, mở ra những thị tứ mới, 

thành phố mới, trung tâm kinh tế mới và 

đồng thời cũng làm lụi tàn đi những trung 

tâm, đô thị cũ vốn gắn với những loại hình 

giao thông đã ít được sử dụng kể từ khi có 

đường sắt. Những lợi ích về mặt kinh tế mà 

đường sắt đem lại cho những nơi nó đi qua 

là điều dễ thấy. Một khi kinh tế phát triển, 

văn hóa cũng theo đó mà biến đổi. Trọng 

tâm bài viết này là nghiên cứu những biến 

đổi của văn hóa và sự hình thành đô thị dưới 

tác động của giao thông đường sắt. Để thực 

hiện được mục tiêu nghiên cứu đó, chúng tôi 

đã sử dụng và phân tích các nguồn tài liệu đã 

xuất bản như: chuyên khảo, các sách, báo, 

tạp chí, luận án... các tài liệu chưa xuất bản 

như: các khóa luận, luận văn, các báo cáo 

khoa học - tức các công trình nghiên cứu về 

vấn đề đường sắt với du lịch và văn hóa tộc 

người ở Việt Nam và ở nước ngoài; tài liệu 

về đường sắt, du lịch ở Lào Cai thời Pháp 

thuộc, thời kinh tế bao cấp và hiện nay. 

Trong các nguồn tài liệu, quan trọng nhất 

vẫn là tài liệu điều tra thực địa.  

Vấn đề tác động của giao thông 

đường sắt lên văn hóa và sự hình thành các 

đô thị chưa được nghiên cứu chi tiết. Một 

số công trình nghiên cứu thời Pháp đã đề 

cập tới lịch đường sắt như Lịch sử Lào Cai 

thời kỳ có sự hiện diện của người Pháp 

(1886 - 1950) của Demay Aline, Đường 

thủy và đường sắt: người Pháp qua Việt 

Nam để đến Vân Nam cuối thế kỷ XIX của 

Philippe Le Faille, EFEO, 2005, hay Sự 

thâm nhập của các kỹ thuật phương Tây 

vào tỉnh Lào Kay (Bắc Việt) trong thời kỳ 

Pháp thuộc (từ 1886 - 1945) của Alexandre 

Roy… Dù đã nghiên cứu hoặc đề cập tới 

đường sắt và du lịch ở Lào Cai nhưng các 

công trình trên đây chưa xem xét tới mối 

liên hệ giữa chúng cũng như những tác 

động tổng thể của chúng lên đời sống văn 

hóa tộc người ở Lào Cai. Ngoài ra, bài tham 

luận Vài nét về quá trình xây dựng và vai 

trò của tuyến đường sắt Hải Phòng - Lào 

Cai - Vân Nam trong những thập niên đầu 

của thế kỷ XX của Đỗ Thị Nguyệt Quang 

trong Hội thảo khoa học “Một số vấn đề 

lịch sử hình thành và phát triển tỉnh Lào 

Cai” nhân dịp kỷ niệm 100 năm thành lập 
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tỉnh Lào Cai, tháng 07/2007 đã xem xét tác 

động cũng như vai trò chung của đường sắt 

tới tình hình kinh tế của Lào Cai, nhưng 

chưa đề cập tới tác động của đường sắt lên 

du lịch. Đồng thời, cũng chưa thấy có tài 

liệu nào đề cập đến tác động của đường sắt 

lên văn hóa tộc người. Một vài công trình 

nghiên cứu về đường sắt thời sau này chỉ 

tập trung nghiên cứu lịch sử đường sắt Việt 

Nam trong đó có tuyến Hà Nội - Lào Cai và 

nhắc tới công nhân xây dựng tuyến đường 

sắt này như là một bộ phận của giai cấp 

công nhân Việt Nam (Ngô Văn Hòa, Dương 

Kinh Quốc, 1978; Nxb Lao động, 1994; 

Trần Hữu Sơn, 2004)… Trong các nghiên 

cứu thời gian qua, có một số công trình xem 

xét về tác động của du lịch lên đời sống văn 

hóa tộc người (Phạm Thị Mộng Hoa, Lâm 

Thị Mai Lan, 2000; Trần Hữu Sơn, 2004). 

Tác động qua lại giữa du lịch và văn hóa 

còn được đề cập một cách khái quát trong 

Chương VI, cuốn Nhập môn khoa học du 

lịch (1999). Cuốn sách này nêu lên những 

lý thuyết về du lịch và mối tương tác giữa 

du lịch với các lĩnh vực khác (xã hội, văn 

hóa, kinh tế...). Ngoài ra, những ảnh hưởng 

của du lịch lên văn hóa tộc người trong quá 

trình đô thị hóa ở Sa Pa cũng được thực 

hiện trong khóa luận tốt nghiệp Di dân, du 

lịch và văn hóa tộc người trong quá trình 

đô thị hóa ở miền núi (nghiên cứu trường 

hợp thị trấn Sa Pa, tỉnh Lào Cai) của Phạm 

Văn Hậu, 2007. 

1. Đường sắt với sự hình thành, 

phát triển hay suy tàn của các đô thị  

Khi tuyến đường sắt được xây dựng, 

các ga nằm trên tuyến đường sẽ là đầu mối 

trung chuyển người và hàng hóa. Do đó, nó 

trở thành trung tâm của rất nhiều dịch vụ. 

Quanh các nhà ga luôn có nhiều nhà nghỉ, 

phòng trọ dành cho khách đi tàu, kèm theo 

đó là các dịch vụ về ăn uống, tắm giặt… 

Gần nhà ga cũng là nơi có nhiều hàng hóa, 

vừa là hàng tập kết để vận chuyển theo 

đường sắt, vừa là nơi diễn ra nhiều hoạt 

động trao đổi, buôn bán trực tiếp. Các 

phương tiện vận tải đường bộ như ô tô tải, 

xe khách, xe ôm, taxi… luôn tập trung 

quanh nhà ga để vận chuyển người và hàng 

hóa đi các nơi. Vì vậy khu nhà ga bao giờ 

cũng tấp nập, nhộn nhịp và trở thành trung 

tâm của một địa phương hoặc thành một thị 

tứ nhỏ.  

Tuyến đường sắt từ Hà Nội tới Lào 

Cai hiện nay có tổng số tất cả 46 ga, cả ga 

chính, ga xép, và điểm dừng (Đỗ Thị Nguyệt 

Quang, 2007, tr. 77). Ngay từ khi mới xây 

dựng xong tuyến đường sắt này từ hơn      

100 năm trước, đã có hàng loạt đô thị, trung 

tâm mọc lên theo hai bên đường sắt (riêng 

trên đoạn Hải Phòng - Hà Nội, các đô thị đều 

có từ lâu đời, trước khi có đường sắt). Ngay 

khi đoạn đường sắt Hà Nội - Việt Trì được 

đưa vào khai thác ngày 10/03/1903 thì tới 

ngày 05/05/1903, toàn quyền Đông Dương 

cũng ra nghị định chuyển tỉnh lỵ Hưng Hóa 

từ Hưng Hóa về Phú Thọ, do đó cũng chuyển 

gọi tỉnh Hưng Hóa thành tỉnh Phú Thọ. Tiếp 

sau đó, tới ngày 18/02/1904 toàn quyền Đông 

Dương lại ra tiếp nghị định thành lập tỉnh 

Phúc Yên, địa bàn tỉnh Phúc Yên là tỉnh Phù 

Lỗ cũ (trung tâm tỉnh chính là thị xã Phúc 

Yên, Vĩnh Phúc hiện nay, nằm trên tuyến 

đường sắt từ Hà Nội tới thành phố Vĩnh Yên, 

tỉnh Vĩnh Phúc) (Đỗ Thị Nguyệt Quang, 

2007, tr. 77). Khi đoạn đường sắt Yên Bái - 

Lào Kay được đưa vào sử dụng vào         

ngày 01/02/1906 thì sau đó hơn một năm, 
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ngày 12/07/1907, toàn quyền Đông Dương đã 

ra nghị định bãi bỏ Đạo quan binh 4 Lào Kay, 

chuyển Lào Kay sang chế độ cai trị dân sự để 

lập thành tỉnh Lào Kay (Alexandre Roy). Địa 

bàn tỉnh Lào Kay bao gồm châu Thủy Vỹ và 

châu Bảo Thắng, cả hai châu này đều có 

tuyến đường sắt chạy qua. Trước đó, đoạn 

Việt Trì - Yên Bái đã được khai thác từ    

ngày 01/07/1904 thì 3 năm sau đó, tức là vào 

ngày 22/10/1907, thị xã Phú Thọ và thị xã 

Việt Trì cũng được thành lập theo.   

Về phía Trung Quốc, tuyến đường 

sắt Lào Cai - Côn Minh cũng đã góp phần 

làm hình thành nên nhiều đô thị mới. Trước 

hết phải kể đến thị trấn Hà Khẩu, được ví 

như là thị trấn sinh đôi với thành phố Lào 

Cai. “Huyện tự trị người Dao Hà Khẩu là 

huyện cửa khẩu của Trung Quốc, thuộc châu 

tự trị Cáp Nê, Di Hồng Hà (…) được biết 

đến nhiều nhất như là huyện có đường xe 

lửa từ Côn Minh đến Hà Nội”
1
. Hiện nay Hà 

Khẩu đã có tới 16 đường phố lớn, và là một 

trong những địa chỉ hấp dẫn thu hút rất nhiều 

du khách Việt Nam tới du lịch mua sắm, qua 

cửa khẩu với Lào Cai. Ngoài ra, còn có 

thành phố Cá Cựu, thủ đô thiếc của Trung 

Quốc, trước khi có đường sắt chỉ phát triển 

duy nhất ngành khai mỏ. Từ khi tuyến 

đường sắt chạy qua, nó trở nên sầm uất và 

trở thành đô thị phát triển của tỉnh Vân Nam 

(lượng thiếc khai thác đã tăng gấp hơn 3 lần 

so với khi chưa có đường sắt, nhiều nhất là 

vào năm 1917)
 
(Trần Hữu Sơn, 2009, tr. 59). 

Tương tự như vậy, Bích Sắc cũng là một đô 

thị phát triển theo tuyến đường sắt Côn Minh 

- Hà Nội. Đây là một đô thị phát triển rất 

mạnh trong những thập kỷ đầu của thế kỷ 

XX, nhưng cho tới những năm 40, khi tuyến 

                                                      
1 http: //www.wikipedia tiếng Việt, truy cập ngày 

16/05/2008. 

đường sắt mới được mở ra, không nằm trên 

địa bàn Bích Sắc thì đô thị này cũng dần suy 

yếu, không còn được như trước nữa. Thị trấn 

Khai Hóa cũng là một trong những đô thị có 

mối quan hệ gắn bó chặt chẽ với tuyến 

đường sắt Điền Việt. 

Ngoài tác động làm hình thành nên 

những đô thị, thị tứ mới thì đường sắt cũng 

làm suy tàn đi nhiều đô thị trước đây vốn rất 

phát triển, gắn bó với những loại hình giao 

thông khác. Phía đoạn đường sắt Hà Nội - 

Lào Kay có Phố Lu, ngày xưa là trung tâm 

của Lào Kay, với bến cảng sông Hồng nhộn 

nhịp. Nhưng từ khi hình thành tuyến đường 

sắt Hà Nội - Lào Cai mà ga cuối lại đặt ở 

thành phố Lào Cai, giáp với Trung Quốc thì 

Phố Lu dần mất đi vị thế trung tâm của mình, 

chỉ còn đóng vai trò như một thị trấn nhỏ có 

ga phụ trên tuyến đường sắt. Phía Trung 

Quốc, một số đô thị lớn của tỉnh Vân Nam 

như là bến thuyền Mạn Hảo, thành phố Mông 

Tự đều suy tàn dần khi tuyến đường sắt được 

xây dựng không chạy qua hai địa phương này. 

 Như vậy, có thể thấy đường sắt tác 

động lớn như thế nào tới sự hình thành và 

suy tàn của các đô thị. Nó tạo ra nhiều đô thị 

mới dọc theo hai bên đường ray xe lửa 

nhưng đồng thời cũng làm mất đi vị thế 

trung tâm của những đô thị nằm cách xa nó 

hoặc gắn bó với loại hình giao thông khác 

như đường thủy. Tất nhiên, việc hình thành 

và suy tàn của các đô thị sẽ làm thay đổi hẳn 

mặt dân cư, cấu trúc dân số… của các địa 

phương, kéo theo đó là sự biến đổi về mặt 

văn hóa tộc người. 

 2. Đường sắt và văn hoá tộc người  

 Giao thông đường sắt tác động tới 

văn hóa tộc người một cách gián tiếp. Đường 

sắt làm thay đổi ngành du lịch của những nơi 
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mà nó đi qua, và thông qua sự phát triển của 

du lịch mà tác động lên văn hóa tộc người. 

Nơi thu hút khách nước ngoài nhiều nhất ở 

Lào Cai chính là các huyện Sa Pa, Bắc Hà 

với tài nguyên du lịch nhân văn đặc sắc, 

phong phú. Mỗi du khách, với những mục 

đích du lịch khác nhau sẽ tác động tới cộng 

đồng cư dân bản địa dưới những góc độ khác 

nhau và cũng sẽ ảnh hưởng tới đời sống văn 

hóa tộc người theo những cách khác nhau. Vì 

chủ yếu chỉ có khách nước ngoài sử dụng 

dịch vụ du lịch cộng đồng nên việc ảnh 

hưởng tới người dân các thôn bản quanh Sa 

Pa phần lớn là từ các đối tượng đó. Tại Tả 

Van và Lao Chải, du khách không khó để 

nhận thấy có rất nhiều hướng dẫn viên du 

lịch là người Hmông, trong đó đa số là 

những cô gái trẻ. Họ có thể là những hướng 

dẫn viên chuyên nghiệp, làm cho các công ty 

lữ hành hoặc các nhà nghỉ ở thị trấn Sa Pa. 

Nhưng cũng không ít người trong số họ là 

những hướng dẫn viên không chuyên, bán 

hàng rong ở thị trấn, sau đó đi theo khách du 

lịch, đặc biệt là khách phương Tây, vừa nài 

nỉ khách mua hàng vừa dẫn đường và trò 

chuyện với khách. Nhu cầu được trao đổi 

trực tiếp với người dân bản địa của khách du 

lịch đã khiến cho rất nhiều người Hmông nói 

thành thạo tiếng Anh, Pháp. Vậy là chính 

khách du lịch đã tác động tới ngôn ngữ, một 

thành tố quan trọng trong văn hóa tộc người, 

của người dân các bản quanh thị trấn Sa Pa. 

Trình độ nghe nói của những hướng dẫn viên 

du lịch người địa phương rất tốt. Đa số 

những người này thành thạo tiếng Anh, một 

số thành thạo tiếng Pháp và thậm chí biết nói 

cả hai thứ tiếng này. Tuy nhiên, những 

hướng dẫn viên người Hmông này nói tiếng 

phổ thông lại chỉ ở mức trung bình hoặc 

kém, chủ yếu để mời khách mua hàng chứ 

không thể trò chuyện. Điều này phần nào cho 

thấy số lượng du khách người Kinh tham gia 

vào du lịch cộng đồng là rất ít, và sự giao 

tiếp giữa những du khách này với người dân 

địa phương không nhiều.  

Tại Tả Van và Lao Chải có rất nhiều 

thanh niên người Hmông mặc trang phục 

truyền thống, cả những người tham gia và 

không tham gia vào các dịch vụ du lịch. Tuy 

nhiên, ở Tả Phìn lại có rất nhiều thanh niên, 

đặc biệt là các cô gái trẻ người Dao Đỏ 

không mặc trang phục truyền thống. Những 

cô gái này bán hàng rong hoặc làm việc trong 

hàng thổ cẩm, mặc quần áo theo kiểu người 

Kinh, với quần bò, áo phông, nhuộm tóc, ép 

tóc… Theo lời của một phụ nữ lớn tuổi bán 

hàng rong ở thôn trung tâm Tả Phìn thì 

“chúng nó bây giờ thích làm người Kinh hết 

cả rồi, không muốn làm người Dao nữa 

đâu”. Nhưng do nắm được sở thích giao lưu 

với người dân địa phương của du khách nên 

những cô gái bán hàng rong theo khách ở Tả 

Phìn hoặc bán hàng rong ở thị trấn Sa Pa 

luôn mặc trang phục truyền thống, và có 

người tối về nhà mới lại mặc quần áo giống 

người Kinh. Điều này cho thấy sự “thích 

nghi” của người dân địa phương với việc 

phát triển du lịch. Trong khi đó, người Giáy 

lại có nhiều thay đổi trong trang phục: phần 

lớn phụ nữ mặc trang phục truyền thống, 

trong khi nam giới thì không. Những người 

phụ nữ lớn tuổi luôn mặc quần áo của người 

Giáy nhưng các cô gái hoặc những phụ nữ 

trẻ thường chỉ mặc áo, trùm khăn theo kiểu 

của dân tộc mình, còn áo khoác ngoài và 

quần lại là kiểu của người Kinh. Phụ nữ 

người Hmông thường đeo rất nhiều trang sức 

trên người (vòng tay, vòng cổ, hoa tai, 
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nhẫn…). Một phần vì đó là truyền thống của 

họ, nhưng còn lý do khác: nếu du khách 

muốn mua, họ có thể tháo ra để bán. Hầu hết 

các trang sức này đều được làm bằng nhôm. 

Một số ít được làm bằng bạc và ít khi họ bán 

những trang sức đó. Theo một phụ nữ 

Hmông chuyên bán hàng thổ cẩm, “vòng và 

nhẫn người Hmông làm rất đẹp còn nếu 

người Kinh làm thì không đẹp” (Sùng Thị 

Ca, 56 tuổi, nhà ở San Sả Hồ, bán hàng rong, 

được phỏng vấn tháng 5/2008). Trang sức 

bằng bạc do thợ người Hmông làm thường 

đắt hơn hẳn. Tất nhiên, hầu hết du khách 

không phân biệt được đâu là hàng do người 

Hmông làm, đâu là hàng do người Kinh làm. 

Vậy là người Hmông, người Dao vốn thích 

nghi với kinh doanh du lịch nhanh hơn thì lại 

giữ gìn được trang phục truyền thống, trong 

khi người Giáy chỉ kinh doanh nhà nghỉ, 

không bán hàng rong, ít giao tiếp với khách 

du lịch hơn thì lại không thường xuyên mặc 

trang phục truyền thống của mình.  

Du khách tham gia vào các tuyến du 

lịch cộng đồng thường có nhu cầu được 

quan sát nhà cửa, cuộc sống của người dân 

địa phương. Để phục vụ khách, một số hộ 

người Hmông ở Lao Chải đã cho khách vào 

tham quan nhà mình. Hộ làm việc này đầu 

tiên là nhà ông Giàng Văn Sử ở Lao Chải. 

Căn nhà của ông được giữ nguyên kiến trúc 

như lúc mới xây (cách đây hơn 100 năm). 

Giữa nhà có kê một chiếc bàn nhỏ, trên đó 

bày biện các loại đồ thổ cẩm mà phần lớn 

trong số đó là do những người phụ nữ trong 

gia đình tự làm. Khách vào nhà có thể mua 

đồ thổ cẩm cho gia đình, có thể chỉ tham 

quan nhưng luôn được các thành viên trong 

gia đình ông Sử tiếp đón nhiệt tình. Tuy 

nhiên, hiện nay căn nhà này không còn thu 

hút được nhiều du khách nữa vì các hướng 

dẫn viên thường không đưa khách vào, và 

lượng người bán hàng rong đông đảo cũng 

cản trở việc bán hàng của gia đình ông Sử. 

Qua khảo sát, giá cả các mặt hàng thổ cẩm 

bày biện trong nhà ông Sử đều rẻ hơn hẳn 

những hàng bán rong hoặc bán tại thị trấn Sa 

Pa, nhưng ít khách du lịch biết tới điều này. 

Có thể nói, chính nhu cầu tham quan của du 

khách cũng đã góp phần khiến cho các căn 

nhà của người Hmông ở Lao Chải phần nào 

còn giữ được kiến trúc cổ, từ hướng nhà, 

khung gỗ, mái, cửa… Tuy đây là mô hình 

dịch vụ du lịch rất đáng được khuyến khích 

phát triển, mở rộng nhưng đang có xu hướng 

giảm dần trong thời gian qua, một phần lý 

do là bởi sự gia tăng số lượng rất nhanh 

chóng của những người bán hàng rong.  

Tại Tả Van và Tả Phìn vẫn chưa có 

mô hình kinh doanh du lịch tương tự như 

trên. Tả Van là nơi sinh sống chủ yếu của 

người Giáy. Trong hai thôn Tả Van Giáy, có 

tới 32 hộ kinh doanh nhà nghỉ cho khách du 

lịch. Phần lớn các hộ này là người Giáy, có 

một hộ là người Kinh. Vì du lịch ở Tả Van 

là du lịch cộng đồng, các nhà nghỉ không 

xây dựng và quản lý theo kiểu chuyên 

nghiệp mà được xây theo mô hình homestay. 

Các gia đình xây nhà để ở, nhưng xây rộng 

hơn nhu cầu ở của mình, hầu hết phần gác là 

để phục vụ cho khách du lịch có nhu cầu 

nghỉ lại qua đêm. Kiến trúc của căn nhà 

được giữ nguyên. Thậm chí, nhà nghỉ Tả 

Van homestay là do một người Kinh quản lý 

cũng giữ lại kiến trúc nhà của người Giáy. 

Điều này cho thấy, người dân ở đây nhận 

thức rất rõ sức hút của Tả Van đối với khách 

du lịch chính là các giá trị bản sắc trong đời 

sống văn hóa tộc người của mình và họ cũng 



  TrÇn Thïy D­¬ng  

 

 

18 

ra sức giữ gìn, phát huy nó. Quan sát bên 

ngoài các nhà nghỉ ở Tả Van thấy kiến trúc 

căn bản của nhà cửa được giữ nguyên như 

trước nhưng bên trong đã có sự thay đổi. Ví 

dụ như một nhà nghỉ kiêm luôn quán hát 

karaoke, giải khát tại thôn Tả Van Giáy 1, 

chủ nhà là một người Kinh, vợ là người 

Giáy. Căn nhà này cũng có gác mái dành 

cho khách nhưng tầng một được chia thành 

các gian, phòng tương tự như nhà của người 

Kinh. Nhà cũng có một hành lang nối từ 

phòng khách, phòng ngủ tới nhà bếp. Toàn 

bộ tường đằng trước nhà là cửa kính. Đồ đạc 

trong nhà, bàn thờ đều theo kiểu của người 

Kinh. Một số nhà nghỉ khác như nhà nghỉ 

Mường Hoa đều có quầy lễ tân được xây 

bằng gạch và đá. Kiến trúc bên trong nhà 

còn có điểm khác căn bản so với kiểu nhà 

truyền thống, đó là công trình phụ. Rất nhiều 

nhà nghỉ nhằm thỏa mãn nhu cầu của khách 

du lịch đã xây công trình phụ theo kiểu hiện 

đại, có bồn rửa mặt, vệ sinh tự hoại, có bình 

nóng lạnh. Một số hộ xây công trình phụ 

trong nhà như kiến trúc nhà ống của người 

Kinh, một số vẫn xây công trình phụ phía 

ngoài căn nhà. Dù muốn thay đổi hay không 

nhưng nếu kinh doanh nhà nghỉ mà không 

có công trình phụ hiện đại thì chắc chắn sẽ 

rất ít khách ngủ lại.  

Du lịch là một trong những nhân tố 

tác động mạnh mẽ đến sự thay đổi văn hóa ở 

các cộng đồng cư dân địa phương vùng du 

lịch. Du lịch tràn tới các làng bản của những 

tộc người khác nhau nhưng sự tiếp nhận các 

yếu tố mới của mỗi dân tộc cũng rất khác 

nhau. Các yếu tố mới do du lịch đem lại này 

đã được “khuyếch tán” vào đời sống văn hóa 

mỗi tộc người và được biến đổi, tạo ra những 

kết quả không giống nhau ở các tộc người ấy. 

Du khách khi đã tham gia vào du lịch nói 

chung và du lịch cộng đồng nói riêng luôn có 

nhu cầu được khám phá cái mới. Văn hóa các 

tộc người bản địa có sức hấp dẫn, thu hút rất 

lớn đối với họ. Các giá trị văn hóa truyền 

thống nếu được sử dụng một cách thích hợp 

để phục vụ cho du lịch thì những lợi ích mà 

nó đem lại là rất lớn, không chỉ về mặt kinh 

tế cho cộng đồng dân cư địa phương mà còn 

góp phần duy trì, khuyến khích người dân giữ 

gìn bản sắc văn hóa của mình. Cả người 

Hmông ở Lao Chải, người Giáy ở Tả Van và 

người Dao Đỏ ở Tả Phìn đều đã biết phát huy 

các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc 

mình phục vụ cho du lịch. 

Hầu hết người dân ở thôn Tả Van 

Giáy, Lao Chải và Tả Phìn đều rất thân thiện 

và hiếu khách. Khách du lịch có thể vào nhà, 

ngồi uống nước và trò chuyện cùng chủ nhà. 

Dù đang bận việc nhưng nếu có khách, bao 

giờ chủ nhà cũng dành thời gian để tiếp 

khách. Họ sẵn lòng trả lời các câu hỏi của 

khách với thái độ thân thiện và vui vẻ. Ở 

nhiều nơi mà du lịch đã rất phát triển, sự hiếu 

khách được coi như một trong những công cụ 

kiếm tiền, thu hút du khách. Thái Lan được 

mệnh danh là “đất nước nụ cười”, việc nở nụ 

cười tươi với du khách là cả một chiến lược 

phát triển du lịch của quốc gia. Tại Tả Van, 

Tả Phìn, Lao Chải, sự thân thiện với du khách 

chưa mang màu sắc thương mại hóa như vậy, 

nhưng chính sự hiếu khách chân thành đã gây 

ấn tượng rất tốt cho du khách, và khiến họ 

muốn trở lại nơi này lần nữa. Du khách có thể 

vào tham quan nhà cửa của người dân địa 

phương, mua hoặc không mua hàng cho họ 

nhưng đều được tiếp đón rất nhiệt tình. 

Người Giáy nấu ăn rất khéo léo. Họ 

có nhiều món ăn truyền thống hấp dẫn. Du 

khách nghỉ lại ở các nhà nghỉ Tả Van thì 

việc ăn uống do nhà nghỉ đáp ứng. Các 
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khách sạn tại thị trấn Sa Pa sẽ gửi thực phẩm 

xuống nhà nghỉ có khách của mình để người 

Giáy làm đồ ăn. Việc chế biến, nấu nướng 

những thứ mà khách sạn gửi xuống, người 

Giáy đều làm thành thạo. Họ nấu ăn khéo, 

vừa vặn. Đây cũng có thể là nguyên nhân 

khiến du khách muốn nghỉ lại ở Tả Van, vì 

rõ ràng so với người Hmông ở Lao Chải thì 

người Giáy nấu ăn tốt hơn. Đảm bảo được 

nhu cầu ăn, ở của du khách thì mới có sức 

thu hút và khiến họ trọ lại qua đêm. Tả Phìn 

là nơi mà du lịch đã phát triển từ lâu, người 

dân ở đây còn được tập huấn về cách nấu ăn 

cho du khách, kể cả đồ Tây nên người Dao 

Đỏ nấu ăn khá thành thạo, đáp ứng được 

những yêu cầu khác nhau của du khách. 

Tả Van tuy là nơi người Giáy sinh 

sống nhưng tất cả những người bán hàng 

rong ở đây đều là người Hmông. Lực lượng 

bán hàng này rất đông đảo, phần lớn là phụ 

nữ trẻ và các em gái (ở độ tuổi đi học cấp tiểu 

học và trung học cơ sở). Mặt hàng chủ yếu 

của những người bán hàng rong bao gồm: áo, 

vỏ chăn, mũ, túi, ví, đồ lưu niệm bằng thổ 

cẩm; đồ trang sức như vòng tay, vòng cổ, hoa 

tai, nhẫn bằng nhôm, có họa tiết và kiểu dáng 

của người Hmông. Đa số các mặt hàng này 

không phải do họ tự tay thêu mà được lấy từ 

chợ ở thị trấn Sa Pa về bán. Hàng thổ cẩm ở 

thị trấn lại được lấy từ Lai Châu, Bắc Hà và 

từ Trung Quốc sang bán, cũng có một số ít là 

do người Hmông, Dao may, thêu ngay tại 

chợ. Du khách mua thổ cẩm ít người phân 

biệt được nguồn gốc hàng, hầu hết đều tin 

rằng mũ, áo… họ mua là thổ cẩm được thêu 

thủ công của người địa phương. Thậm chí, tại 

một quầy hàng bán đồ thổ cẩm ở Lao Chải do 

một phụ nữ người Hmông làm chủ còn bán 

cả những con thú nhồi bông, vỏ thổ cẩm, thêu 

cầu kỳ, màu sắc bắt mắt, còn nguyên cả mác 

“Made in Vietnam”, nhưng khi được hỏi thì 

chị bán hàng vẫn nói: “Đây là hàng thổ cẩm 

tự khâu, tự thêu”. Thực chất, đó là hàng được 

làm ở Bắc Hà và tất nhiên không phải là thủ 

công. Người bán hàng rong nào ở Tả Van và 

Lao Chải nói riêng, Sa Pa nói chung đều hiểu 

được thị hiếu của khách hàng là chuộng 

những sản phẩm thổ cẩm do họ tự làm. Nắm 

được điều này nên những người bán hàng 

luôn khẳng định những thứ họ đem bán đều 

là tự làm bằng tay, không phải may bằng máy 

khâu, cũng không phải nhập từ nơi khác. Du 

khách không phân biệt được nên rất hay mua 

những mặt hàng tưởng là thổ cẩm ấy. Nếu có 

sản phẩm nào tự người Hmông khâu tay và tự 

thêu thì chúng cũng không hoàn toàn là do họ 

làm ra. Chỉ thêu là của Trung Quốc, được 

mua từ chợ Sa Pa; vải cũng không phải vải 

lanh truyền thống mà là loại vải được hồ 

cứng của Trung Quốc. Các loại trang sức và 

tiền xu tất nhiên cũng không phải bằng bạc 

mà đều làm bằng nhôm, thậm chí còn sáng và 

đẹp hơn đồ bằng bạc thật. 

Ở Tả Phìn, những người bán hàng 

rong chỉ toàn là người Dao Đỏ. Họ đều là nữ 

giới, già có, trẻ có, nhỏ tuổi cũng có. Các 

mặt hàng thổ cẩm được bán tương tự như 

người Hmông ở Tả Van và Lao Chải, bao 

gồm: áo, mũ, tay áo, mảnh vải thêu… Tuy 

nhiên chưa có người Dao Đỏ bán trang sức 

như người Hmông. Nguồn vải cũng được 

mua ở chợ thị trấn. Riêng chỉ thêu được bày 

bán ngay tại thôn trung tâm xã Tả Phìn. 

Trong khi chỉ thêu của người Hmông là loại 

chỉ thường, to gần bằng sợi len mảnh thì chỉ 

thêu của người Dao Đỏ là tơ tằm. Loại chỉ 

này tuy mảnh nhưng rất dai và chắc. Người 

Dao Đỏ mua chỉ về, lúc này còn là màu 
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trắng, họ tự nhuộm hầu hết số chỉ thêu của 

mình bằng các loại lá cây, rễ cây và kết quả 

là được các loại chỉ thêu màu vàng, xanh… 

nhưng cũng có một số màu chỉ mà người 

Dao không tự nhuộm được, họ phải mua loại 

chỉ đã được nhuộm sẵn và được bán ở cửa 

hàng (như màu đỏ, cam…). Một số mặt hàng 

thổ cẩm của những người bán hàng rong ở 

Tả Phìn cũng là hàng Trung Quốc, nếu tinh 

ý khách du lịch có thể nhận ra. 

Những người bán hàng rong ở Tả 

Phìn, Tả Van và Lao Chải có cách bám 

khách để bán hàng rất kiên trì. Nếu du khách 

(hầu hết là người phương Tây) đi bộ từ Sa 

Pa xuống Lao Chải và sang Tả Van, họ sẵn 

sàng đi bộ theo từ thị trấn; xa hơn như Tả 

Phìn, khách thường đi ô tô thì một số người 

Dao Đỏ cũng đi cùng. Nài nỉ khách mua 

hàng, đeo bám theo khách, nói chuyện với 

khách (bằng tiếng Anh, tiếng Pháp), nhất 

quyết bám khách là cách mà những người 

này bán hàng. Khách du lịch có thể thích thú 

khi có người nói chuyện (một số ít) nhưng 

nhìn chung đều rất không hài lòng khi bị bắt 

ép mua hàng. Vì lực lượng bán hàng rong 

đông đảo nên một đoàn khách có 4 - 6 người 

thì có tới hàng chục người bán hàng rong 

đeo bám theo khách. Nếu khách đi ô tô 

xuống bản, những người bán hàng này đã 

chờ sẵn ở bãi đỗ xe. Xe vừa tới nơi, khách 

còn chưa kip ra khỏi xe là họ đã ùa tới, nhận 

sẵn “phần” của mình và bám theo khách từ 

lúc ấy cho tới khi khách quay lại xe. Không 

một du khách nào có thể thích thú với cách 

“đón tiếp” ấy, thậm chí rất nhiều người khó 

chịu. Họ có cảm giác như bị ép phải mua 

hàng, mất tự do trong khi đi tham quan. Khi 

khách dừng chân ở một số nhà hàng như ở 

Lao Chải, do chủ nhà hàng là người Kinh, 

không cho phép người bán hàng rong làm 

phiền khách khi họ ăn trưa thì người bán 

hàng lại đứng chờ ở ngoài. Trong lúc chờ, 

họ cũng ăn trưa, với đồ ăn mang theo hoặc 

mua cơm hộp. Những người phụ nữ trẻ, ngồi 

ngay ven đường, dưới gốc cây ăn uống, trò 

chuyện, cho con nhỏ ăn và chờ khách. 

Những trẻ em gái thường tụ tập thành một 

nhóm, kiên nhẫn đứng ngoài cửa hàng để 

chờ khách ăn xong. Một số trường hợp nếu 

khách cho phép, thì những người bán hàng 

rong này mới được chủ cửa hàng cho vào để 

bán hàng. Tại Tả Van, khi khách vào nhà 

nghỉ, ngồi uống nước thì tình trạng người 

bán hàng rong đeo bám có phần còn dai 

dẳng hơn. Những người chủ của các nhà 

nghỉ là người Giáy thường không can thiệp 

vào chuyện bán hàng của người Hmông. Chỉ 

có anh Minh, chủ nhà nghỉ Tả Van homestay 

là thường hạn chế, không cho người bán 

hàng rong đi theo khách vào nhà nghỉ ép 

mua hàng. Và những người bán hàng này rất 

không vừa lòng, họ thường nói chủ nhà nghỉ 

là người “không tốt”. Nhìn chung, trước sau 

gì thì những người khách du lịch cũng sẽ 

phải mua cho “đội quân” bán hàng rong này 

một vài thứ. Thậm chí một số người còn cho 

luôn tiền mà không lấy thứ gì. Điều này ảnh 

hưởng tiêu cực đến suy nghĩ cũng như cách 

đeo bám của người Hmông, vì sẽ làm cho họ 

thấy lợi mà càng “quyết tâm” bán hàng theo 

cách đó. Nói theo lời một người Giáy ở đây 

thì đó là cách “làm hư” những người bán 

hàng rong. Còn ở Tả Phìn, tình hình cũng 

không khá hơn. Tả Phìn có một hang động 

cách trung tâm xã một vài km đi bộ. Những 

người bán hàng rong đeo bám theo khách từ 

lúc khách xuống xe cho tới khi khách vào 

tham quan hang động và quay ra. Khi đã 

nhận “phần” của mình thì không ai được 

phép tranh giành khách. Có trường hợp hai 

người phụ nữ bán hàng rong cho khách đã 
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lao vào đánh nhau vì tranh khách, cán bộ tới 

khuyên giải cũng không được. Trường hợp 

khác, nếu du khách dứt khoát không chịu 

mua hàng, nhiều người không bán được hàng 

nên quay lại chửi mắng khách, thậm chí là 

bằng cả tiếng Anh đối với khách nước ngoài. 

Xã Tả Phìn cũng chưa có được biện pháp 

nào thích hợp với những người này. Tóm lại, 

sự thương mại hóa bản sắc văn hóa là rất rõ 

ràng, mang nhiều ảnh hưởng tiêu cực tới 

cách buôn bán của người dân địa phương và 

gây ấn tượng rất xấu với du khách. 

Tại thị trấn Sa Pa, việc bán hàng 

rong cũng diễn ra tương tự. Ngay tại khu 

vực nhà thờ, rất đông trẻ em bán hàng rong 

đều là người Hmông, chủ yếu là trẻ em gái. 

Em nhỏ nhất khoảng 5 tuổi, lớn nhất cũng 

chỉ 10 - 12 tuổi. Mặt hàng chủ yếu là dây 

buộc tay bằng thổ cẩm, một vài thứ quà lưu 

niệm. Cách bán hàng cũng gây ngạc nhiên 

cho không ít khách du lịch lần đầu tới Sa Pa. 

Các em bé cầm dây thổ cẩm, đặt vào tay 

khách, hoặc cứ thế để vào lòng khách và nói 

“cháu tặng cô/ chú”, sau đó chờ để lấy tiền. 

Tâm lý chung của khách du lịch là mua hàng 

để được yên thân còn hơn là bị đeo bám. 

Nhưng mua rồi cũng không được yên, vì 

mua cho một em thì lập tức có hàng chục em 

xúm lại để “tặng”. Nếu đã trong tình huống 

phải cầm dây thổ cẩm, đồ lưu niệm rồi mà 

hỏi lại: “Cháu tặng cô/ chú thật à?”, câu trả 

lời tất nhiên là “vâng” hoặc gật đầu. Nhưng 

khách hỏi tiếp: “Đã là tặng thì cô/ chú 

không trả tiền nhé?” thì các em này nhất 

định không chịu, đòi phải trả tiền bằng được. 

Giữa các em bé bán hàng rong cũng có sự 

cạnh tranh rất quyết liệt. Thường hai, ba em 

một nhóm và bảo vệ nhau cũng như tranh 

giành khách, không cho những em bán hàng 

khác được lại gần khách. Thậm chí, có một 

bé gái bán hàng một mình, khi lại gần khách 

còn bị các em khác đánh. Có những du 

khách chỉ muốn đi dạo hoặc chuyện trò, 

chụp ảnh chứ không muốn mua hàng theo 

cách này đã rất bực mình. Cách ép khách 

phải mua hàng như vậy khiến du khách cảm 

thấy mất tự do, không thoải mái.  

Ngoài những người bán hàng rong, 

còn có những người ngồi quanh nhà thờ, sân 

vận động bày hàng thổ cẩm ra và bán. Họ 

chỉ ngồi một chỗ, lại rất đông nên không 

phải ai cũng bán được hàng. Hỏi hai người 

Hmông ở sân vận động, vào buổi sáng chủ 

nhật thì được biết họ từ San Sả Hồ lên thị 

trấn bán hàng. Họ đều là những người phụ 

nữ đã trên 40 tuổi. Việc nhà và làm ruộng 

đều đã có chồng và con cháu lo cho. Cả hai 

người đều lên thị trấn Sa Pa cùng với cháu 

nhỏ, các cháu bán hàng rong, bà thì ngồi bán 

một chỗ do lớn tuổi, không thể đi lại nhiều 

được. Họ vừa ngồi bán hàng, vừa làm mũ 

thổ cẩm. Gọi là làm mũ nhưng vải chàm là 

họ mua ở chợ chứ không phải tự dệt. Chợ  

Sa Pa lại bán sẵn cả những dải vải thổ cẩm 

được thêu sẵn, hoa văn cầu kỳ, màu sắc rực 

rỡ. Tất cả những việc mà hai người phụ nữ 

này phải làm là cắt vải ra và khâu vải chàm, 

vải màu lại với nhau tạo thành mũ rồi bán. 

Và tất nhiên, họ luôn khẳng định với khách 

du lịch là những cái mũ họ bán đều do họ tự 

tay làm ra. Trong trường hợp không bán 

được hàng hoặc bán được rất ít thì người bán 

hàng thổ cẩm coi như bị lỗ hoặc hòa vốn. 

Với số lượng người bán đông đảo thì những 

người lỗ vốn ngày càng tăng, tuy nhiên họ 

cũng vẫn đến thị trấn Sa Pa vào mỗi cuối 

tuần để bán hàng dù có thể thu nhập chẳng 

được bao nhiêu. Nhưng rõ ràng là thu ít còn 

hơn ở nhà để chẳng được đồng nào. 

Riêng về chợ tình Sa Pa, sự biến đổi 

của nó đã có quá nhiều bài báo và các bài 
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nghiên cứu đề cập đến và phân tích kỹ càng 

nên bài viết này không nhắc đến nữa. Chỉ có 

thể nhận thấy rằng đó cũng là sự biến đổi 

của văn hóa dưới tác động của du lịch, dù sự 

thay đổi ấy là tất nhiên hay tiêu cực còn phụ 

thuộc vào từng khía cạnh và dưới góc nhìn 

của người nhận xét. 

3. Thay lời kết 

Tuyến đường sắt Hải Phòng - Côn 

Minh (đường sắt Điền Việt) nằm trên hành 

lang kinh tế Hải Phòng - Hà Nội - Lào Cai - 

Côn Minh. Việc xây dựng tuyến đường sắt 

này là di sản từ thời Pháp để lại. Việc xây 

dựng diễn ra trong suốt 12 năm (1898 - 1910) 

(Trần Hữu Sơn, 2007, tr. 5), chiều dài là      

859 km, qua một loạt các tỉnh ở Việt Nam như 

Hải Phòng, Hải Dương, Hà Nội, Vĩnh Phúc, 

Phú Thọ, Yên Bái, Lào Cai; các huyện của 

Trung Quốc như Hà Khẩu, Bích Sắc, Khai 

Hoa, Kiến Thủy, Cá Cựu, Côn Minh. Trải qua 

chiều dài thời gian gần 100 năm, tuyến đường 

sắt này đã làm thay đổi bộ mặt của những địa 

phương mà nó đi qua. Ban đầu, mục đích của 

thực dân Pháp khi xây dựng đường sắt là các ý 

đồ về chính trị, quân sự, khai thác tài nguyên 

chứ hoàn toàn không phải là để phát triển kinh 

tế hay du lịch ở những nơi này. Việc hình 

thành các đô thị dọc theo đường sắt cũng như 

sự lên ngôi của du lịch ở một số địa phương có 

đường sắt chạy qua là nằm ngoài mong muốn 

ban đầu của thực dân Pháp. Tuy nhiên, những 

thay đổi mà tuyến đường sắt đem lại cho các 

địa phương không chỉ nằm ở mặt kinh tế nói 

chung, nó đã góp phần phát triển ngành du lịch 

ở toàn vùng Tây Bắc rộng lớn của Việt Nam, 

cũng như những thành phố nhỏ của Vân Nam, 

Trung Quốc. Từ những tác động lên du lịch, 

đường sắt đã gián tiếp làm biến đổi đời sống 

văn hóa tộc người những nơi này. 

Có đường sắt, sự di chuyển giữa các 

nơi trở nên thuận tiện, cùng với đó là sức hút 

mãnh liệt từ tài nguyên du lịch thiên nhiên và 

nhân văn của vùng Tây Bắc, du lịch đã hình 

thành và phát triển nhanh chóng. Trong đó 

phải nói tới du lịch Sa Pa, xuất hiện đã hơn 

100 năm nay. Sa Pa kỷ niệm 100 năm ngày 

thành lập vào cuối năm 2003, chỉ 3 năm sau, 

cuối năm 2006 cũng là kỷ niệm 100 năm 

tuyến đường sắt Hải Phòng - Lào Cai. Điều 

này nói lên mối quan hệ gắn bó cực kỳ chặt 

chẽ giữa đường sắt và du lịch Lào Cai nói 

chung, Sa Pa nói riêng và rộng ra là cả vùng 

Tây Bắc. Trải qua một quá trình lịch sử lâu 

dài với nhiều thăng trầm, ngày nay du lịch 

Tây Bắc đang trở thành một trong những 

điểm thu hút mạnh mẽ du khách. Có bước 

khởi sắc từ đầu thập kỷ 90, sau đó vừa là quá 

trình khôi phục cơ sở hạ tầng cho du lịch vừa 

mở rộng qui mô và đầu tư chiều sâu về chất 

lượng du lịch, hiện nay ở Tây Bắc đã có 

những điểm du lịch chất lượng tương đối tốt. 

Đặc biệt Sa Pa - “thủ đô mùa hè” ngày nào đã 

lấy lại được vị thế du lịch của mình, cùng với 

đó là sự xuất hiện của nhiều trung tâm du lịch 

mới, hình thức du lịch mới. 

Du lịch đường sắt phát triển đã đem 

lại những lợi ích kinh tế thiết thực cho người 

dân. Mỗi một tộc người đã có những cách 

ứng xử khác nhau với du lịch, những cách 

khai thác dịch vụ du lịch khác nhau. Nhưng 

đồng thời, du lịch cũng làm thay đổi đời 

sống văn hóa tộc người của các địa phương 

phát triển du lịch. Một số giá trị văn hóa 

truyền thống được phát huy một cách hiệu 

quả phục vụ cho du lịch; vừa giữ gìn được 

bản sắc, lại vừa mang lại những lợi ích kinh 

tế cho người dân. Bên cạnh đó cũng có nhiều 

giá trị văn hóa truyền thống của các dân tộc 

bị mai một và bị thương mại hóa quá mức, 

bản sắc mất dần, chỉ còn lại những mục đích 
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kinh tế trước mắt. Trong khi sự đa dạng của 

văn hóa ở những địa phương có đa tộc người 

cùng chung sống chính là sức hút đối với du 

khách khắp nơi thì nay, sự đa dạng này đang 

dần bị đồng hóa, thậm chí biến mất. Một khi 

bản sắc văn hóa không còn, du lịch tất yếu 

cũng sẽ bị giới hạn lại ở những hình thức 

thông thường, ít mới lạ và chắc chắn sẽ giảm 

sức hấp dẫn. Do đó, cần có sự đầu tư đồng 

bộ để gìn giữ, phát huy những giá trị văn hóa 

truyền thống nhằm phát triển du lịch bền 

vững, chất lượng. Ngoài ra, muốn phát triển 

du lịch hơn nữa cũng cần đầu tư cho giao 

thông, đặc biệt là đường sắt - phương tiện 

chính của du khách tới Lào Cai, rồi tỏa ra 

các tuyến du lịch Tây Bắc. Vì mối quan hệ 

gắn bó giữa tuyến đường sắt Hải Phòng - 

Côn Minh và du lịch Tây Bắc nên không thể 

chỉ chú ý phát triển một trong hai thứ; để 

bền vững thì cần đầu tư cho cả hai, tất nhiên, 

luôn lưu ý tới ảnh hưởng mà nó mang lại 

cho văn hóa các tộc người. 
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